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I Xã An Quảng Hữu 7 322 280 42

1 Kim Thị Thắm 1990 Ấp Leng, xã An Quảng Hữu x 46 40 6

2 Kim Thị Sa Phen 1975 Ấp Phố, xã An Quảng Hữu x 46 40 6

3 Kim Thân Thình 1988 Ấp Sóc Tro Trên, xã An Quảng Hữu x 46 40 6

4 Diệp Thị Khéo 1993 Ấp Sóc Tro Trên, xã An Quảng Hữu x 46 40 6

5 Kim Viết Sa Na 1979 Ấp Sóc Tro Dưới, xã An Quảng Hữu x 46 40 6

6 Thạch Thị Phượng 1992 Ấp Sóc Tro Dưới, xã An Quảng Hữu x 46 40 6

7 Nguyễn Vũ Phương 1998 Ấp Dầu Đôi, xã An Quảng Hữu x 46 40 6

II Xã Hàm Tân 2 92 80 12

1 Trương Văn Khai 1988 Ấp Vàm Ray A, xã Hàm Tân x 46 40 6

2 Trầm Ung 1960 Ấp Vàm Ray A, xã Hàm Tân x 46 40 6

III Xã Tân Sơn 3 138 120 18

1 Kim Hương 1985 Ấp Chợ, xã Tân Sơn x 46 40 6

2 Kim Ngọc Thêm 1992 Ấp Chợ, xã Tân Sơn x 46 40 6

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Biểu 1.1)

HUYỆN TRÀ CÚ Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN, MỨC HỖ TRỢ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG VỀ ĐẤT Ở 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1719/QĐ-TTg, NGÀY 14/10/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 NGUỒN VỐN NĂM 2022 CHUYỂN SANG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ CÚ
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(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND, ngày    tháng     năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện)
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3 Kim Minh 1985 Ấp Đôn Chụm A, xã Tân Sơn x 46 40 6

IV Kim Sơn 1 46 40 6

1 Nguyễn Văn Phước 1972 Ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn x 46 40 6 vợ Khmer

V Xã Lưu Nghiêp Anh 3 138 120 18

1 Thạch Thị Thene 1959 Ấp Lưu Cừ II, xã Lưu Nghiệp Anh x 46 40 6

2 Thạch Ly 1971 Ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh x 46 40 6

3 Sơn Thị Đa 1944 Ấp Long Hưng, xã Lưu Nghiệp Anh x 46 40 6

16 736 640 96Tổng cộng


